
Hướng dẫn tra cứu lương tối thiểu vùng 2018 tại TP Hà Nội

STT Địa bàn ở Tp. Hà Nội Lương tối thiểu thuộc vùng

1 Quận Ba Đình I

2 Quận Hoàn Kiếm I

3 Quận Tây Hồ I

4 Quận Long Biên I

5 Quận Cầu Giấy I

6 Quận Đống Đa I

7 Quận Hai Bà Trưng I

8 Quận Hoàng Mai I

9 Quận Thanh Xuân I

10 Huyện Sóc Sơn I

11 Huyện Đông Anh I

12 Huyện Gia Lâm I

13 Quận Nam Từ Liêm I

14 Huyện Thanh Trì I

15 Quận Bắc Từ Liêm I

16 Huyện Mê Linh I



17 Quận Hà Đông I

18 Thị xã Sơn Tây I

19 Huyện Ba Vì II

20 Huyện Phúc Thọ II

21 Huyện Đan Phượng II

22 Huyện Hoài Đức I

23 Huyện Quốc Oai I

24 Huyện Thạch Thất I

25 Huyện Chương Mỹ I

26 Huyện Thanh Oai I

27 Huyện Thường Tín I

28 Huyện Phú Xuyên II

29 Huyện Ứng Hòa II

30 Huyện Mỹ Đức II

Theo như bảng trên, trong tổng số 30 Quận, huyện, thị xã trực thuộc Tp. Hà Nội có

các huyện: Ba Vì, Đan Phượng, Phú Xuyên, Phúc Thọ, Ứng Hòa, Mỹ Đức là lương

tối thiểu 2018 thuộc vùng II, còn lại các nơi khác thuộc vùng I.

Mức lương tối thiểu vùng cụ thể được áp dụng từ ngày 01/01/2018:

Vùng Mức lương tối thiểu từ ngày 01/01/2018

Vùng I 3.980.000 đồng/tháng

https://vndoc.com/muc-luong-toi-thieu-vung/download


Vùng II 3.530.000 đồng/tháng

Vùng III 3.090.000 đồng/tháng

Vùng IV 2.760.000 đồng/tháng

Nếu các bạn ở các địa phương khác, các bạn có thể tham khảo bài Bảng tra cứu lương

tối thiểu vùng theo từng địa phương năm 2018 để tra cứu cho địa phương nơi mình

làm việc và sinh sống.

https://vndoc.com/bang-tra-cuu-luong-toi-thieu-vung-theo-tung-dia-phuong/download
https://vndoc.com/bang-tra-cuu-luong-toi-thieu-vung-theo-tung-dia-phuong/download
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